
PHỤ LỤC 
(Kèm theo Quyết định số  434/QĐ-UBND ngày 24/6/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Đơn vị tính: Triệu đồng

ST
T UBND các xã, phường Kinh phí bổ sung có mục tiêu (đợt 1)

1 2 3
1  Phường Kon Tum 12.400

2  Phường Đăk Cấm 12.500

3  Phường Đăk BLa 7.084

4  Xã Ngọk Bay 5.879

5  Xã Ia Chim 9.958

6  Xã Đăk Rơ Wa 14.751

7  Xã Đăk Pxi 9.076

8  Xã Đăk Mar 12.378

9  Xã Đăk Ui 9.169

10  Xã Ngọk Réo 10.107

11  Xã Đăk Hà 9.107

12  Xã Ngọk Tụ 13.276

13  Xã Đăk Tô 14.149

14  Xã Kon Đào 7.020

15  Xã Đăk Sao 8.592

16  Xã Đăk Tờ Kan 16.535

17  Xã Măng Ri 6.298

18  Xã Bờ Y 23.908

19  Xã Sa Loong 16.410

20  Xã Dục Nông 15.297

21  Xã Xốp 9.862

22  Xã Ngọc Linh 15.523

23  Xã Đăk PLô 20.294

24  Xã Đăk Pék 16.094
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25  Xã Đăk Môn 19.875

26  Xã Sa Thầy 15.423

27  Xã Sa Bình 14.794

28  Xã Ya Ly 11.567

29  Xã Ia Tơi 7.641

30  Xã Đăk Kôi 13.413

31  Xã Kon Braih 11.595

32  Xã Đăk Rve 8.585

33  Xã Măng Đen 20.448

34  Xã Măng Bút 24.270

35  Xã Kon Plông 14.033

36  Xã Tu Mơ Rông 4.662

37  Xã Đăk Long 5.991

38  Xã Mô Rai 15.413

39  Xã Ia Đal 5.046

40  Xã Rờ Kơi 11.574
Tổng cộng 500.000

ST
T UBND các xã, phường Kinh phí bổ sung có mục tiêu (đợt 1)
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